              UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM                                                                           Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc
                                      ------o0o------                                                                                                                         ------o0o------

LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ

 Họ và tên Giáo viên :   PHAN  VĂN  THÀNH                                                         Học phần:   THỰC TẬP PHAY NÂNG CAO            
 Học kỳ:     II                                                    Năm học:  2019 – 2020                     Lớp dạy: 18C1 – CTM1 - ca 1,ca 2 ( T3,T5,CN )                                                                                                     

 Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:             - Số tiết thực hành:         90 tiết                 - Số tiết lý thuyết:   0 tiết
 Khối lượng còn lại của chương trình:           - Số tiết thực hành:         0 tiết                   - Số tiết lý thuyết:  0 tiết
                                     Ghi chú: Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch

	TT tuần trong HK
	Từ ngày: 24/03/2020
Đến ngày:26/04/2020
	Số tiết  thực hành
	Số tiết    lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình qui định hiện hành)

	30
	24/03/20 – 29/03/20
	12
	
	Bài 1. Phay mặt cong, cung tròn theo cách phối hợp hai chuyển động chạy dao bằng 

	
	
	
	
	tay theo dấu vạch

	
	
	6
	
	Bài  2. Phay mặt cong, cung tròn theo cách quay phôi trên mâm quay

	
	
	
	
	

	31
	31/03/20 – 05/04/20
	6
	
	Bài  3. Khoan – khoét – doa lỗ trên máy phay đứng

	
	
	12
	
	Bài  4.  Phay  tiết diện vuông và lục giác theo phương pháp chia độ đơn giản

	
	
	
	
	

	32
	07/04/20 – 12/04/20 
	12
	
	Bài 5. Phay bánh răng trụ răng thẳng thân khai tiêu chuẩn chia độ đơn giản

	
	
	6
	
	Bài 6. Phay bánh răng trụ răng thẳng chia độ vi sai

	
	
	
	
	

	33
	14/04/20 – 19/04/20
	12
	
	Bài 6. Phay bánh răng trụ răng thẳng chia độ vi sai

	
	
	6
	
	Bài  7. Phay thanh răng

	
	
	
	
	

	34
	21/04/20 – 26/04/20
	6
	
	Bài  7. Phay thanh răng

	
	
	12
	
	Bài 8. Phay ly hợp vấu răng thẳng  Z =  3 và Z =  4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                              Ngày    30   tháng  01  năm 2020
                    P. TRƯỞNG KHOA                                              TRƯỞNG  BỘ MÔN                                                     GIẢNG VIÊN    

                    ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                 ( Ký và ghi rõ họ tên)

                     Trần  Đình Khải                                                        Vũ  Đức  Pháp                                                            Phan  văn  Thành
              UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM                                                                           Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc
                                      ------o0o------                                                                                                                         ------o0o------

LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ

 Họ và tên Giáo viên :   PHAN  VĂN  THÀNH                                                         Học phần:   THỰC TẬP PHAY NÂNG CAO            
 Học kỳ:     II                                                    Năm học:  2019 – 2020                     Lớp dạy: 18C1 – CCK3 - ca 1,ca 2 ( T4,T5 )                                                                                                     

 Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:             - Số tiết thực hành:         60 tiết                 - Số tiết lý thuyết:   0 tiết
 Khối lượng còn lại của chương trình:           - Số tiết thực hành:         0 tiết                   - Số tiết lý thuyết:  0 tiết
                                     Ghi chú: Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch

	TT tuần trong HK
	Từ ngày: 06/05/2020

Đến ngày:04/06/2020
	Số tiết  thực hành
	Số tiết    lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình qui định hiện hành)

	36
	06/05/20 – 07/05/20
	6
	
	Bài  1. Khoan – khoét – doa lỗ trên máy phay đứng

	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	Bài  2.  Phay  tiết diện vuông và lục giác theo phương pháp chia độ đơn giản

	37
	13/05/20 – 14/05/20
	12
	
	Bài 3. Phay bánh răng trụ răng thẳng thân khai tiêu chuẩn chia độ đơn giản

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	38
	20/05/20 – 21/05/20
	12
	
	Bài 4. Phay bánh răng trụ răng thẳng chia độ vi sai

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	39
	27/05/20 – 28/05/20
	12
	
	Bài  5. Phay thanh răng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	40
	03/06/20 – 04/06/20
	12
	
	Bài 6. Phay ly hợp vấu răng thẳng  Z =  3 và Z =  4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                              Ngày    30   tháng  01  năm 2020
                    P. TRƯỞNG KHOA                                              TRƯỞNG  BỘ MÔN                                                     GIẢNG VIÊN    

                    ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                 ( Ký và ghi rõ họ tên)

                     Trần  Đình Khải                                                        Vũ  Đức  Pháp                                                            Phan  văn  Thành
              UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM                                                                           Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc
                                      ------o0o------                                                                                                                         ------o0o------

LỊCH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ

 Họ và tên Giáo viên :   PHAN  VĂN  THÀNH                                                         Học phần:   THỰC TẬP PHAY NÂNG CAO            
 Học kỳ:     II                                                    Năm học:  2019 – 2020                     Lớp dạy: 17 T4 – CCK1 - ca 1,ca 2 ( T4,T5 )                                                                                                     

 Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:             - Số tiết thực hành:         60 tiết                 - Số tiết lý thuyết:   0 tiết
 Khối lượng còn lại của chương trình:           - Số tiết thực hành:         0 tiết                   - Số tiết lý thuyết:  0 tiết
                                     Ghi chú: Nếu dạy nhiều lớp giống nhau về nội dung và tiến độ giảng dạy thì ghi chung lịch

	TT tuần trong HK
	Từ ngày: 05/02/2020

Đến ngày:05/03/2020
	Số tiết  thực hành
	Số tiết    lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình qui định hiện hành)

	23
	05/02/20 – 06/02/20
	6
	
	Bài  1. Khoan – khoét – doa lỗ trên máy phay đứng

	
	
	6
	
	Bài  2.  Phay  tiết diện vuông và lục giác theo phương pháp chia độ đơn giản

	
	
	
	
	

	24
	12/02/20 – 13/02/20
	6
	
	Bài  2.  Phay  tiết diện vuông và lục giác theo phương pháp chia độ đơn giản( tt )

	
	
	6
	
	Bài 3. Phay bánh răng trụ răng thẳng thân khai tiêu chuẩn chia độ đơn giản

	
	
	
	
	

	25
	19/02/20 – 20/02/20
	6
	
	Bài 3. Phay bánh răng trụ răng thẳng thân khai tiêu chuẩn chia độ đơn giản ( tt )

	
	
	6
	
	Bài 4. Phay bánh răng trụ răng thẳng chia độ vi sai

	
	
	
	
	

	26
	26/02/20 – 27/02/20
	6
	
	Bài 4. Phay bánh răng trụ răng thẳng chia độ vi sai ( tt )

	
	
	6
	
	Bài  5. Phay thanh răng

	
	
	
	
	

	27
	04/03/20 – 05/03/20
	6
	
	Bài  5. Phay thanh răng ( tt )

	
	
	6
	
	Bài 6. Phay ly hợp vấu răng thẳng  Z =  3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                              Ngày    30   tháng  01  năm 2020
                    P. TRƯỞNG KHOA                                              TRƯỞNG  BỘ MÔN                                                     GIẢNG VIÊN    

                    ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                ( Ký và ghi rõ họ tên)                                                 ( Ký và ghi rõ họ tên)

                     Trần  Đình Khải                                                        Vũ  Đức  Pháp                                                            Phan  văn  Thành
